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I: TRẮC NGHIỆM :

Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau
Câu 1. Cách mạng miền Nam trong những ngày đầu năm 1954 chuyển sang hình thức đấu tranh nào?
A. Đấu tranh chính trị chống Mỹ-Diệm.

B. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.

C. Đấu tranh vũ trang.

D. Đấu tranh ngoại giao.

Câu 2. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ra đời sau
A. sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.

B. thắng lợi trong phong trào “Đồng khởi” của quân và dân ta ở miền Nam Việt Nam.

C. sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

D. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Câu 3. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là loại hình chiến tranh?
A. thực dân kiểu cũ.
B. thực dân kiểu mới.
C. ngoại giao.
D. kinh tế.

Câu 4. Thắng lợi mở đầu của quân dân ta chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là trận nào?
A. Ấp Bắc.

B. Vạn Tường.
C. Bình Giã.

D. Đồng Xoài.

Câu 5. Trận Vạn Tường có ý nghĩa lịch sử là?.
A. tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

B. buộc Mỹ phải chuyển sang chiến lược khác.

C. đánh bại Mỹ về quân sự.

D. được coi là Ấp Bắc đối với Mỹ,  mở đầu cao trào “tìm Mỹ mà đánh,  lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

Câu 6: Kẻ thù trực tiếp của nhân dân miền Nam sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là?.
A. Đế quốc Mĩ




B. Thực dân Pháp


C. Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm
D. Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm.
Câu 7: Sự kiện đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công là.?
A. Phong trào "Đồng khởi"

B. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi)

C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

D. Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn vào ngày 16-6-1963.

Câu 8: Lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) là  

A. Quân đội Việt Nam Cộng hòa

B. Quân viễn chinh Mĩ

C. Quân đồng minh Mĩ



D. Quân viễn chinh và đồng minh Mĩ

Câu 9: Ba mũi tiến công của quân dân miền Nam chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965) là.? 

A. Chính trị,  quân sự,  binh vận

B. Chính trị,  kinh tế,  quân sự

C. Chính trị,  quân sự,  ngoại giao
D. Quân sự,  kinh tế,  ngoại giao.
Câu 10: Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) là?.
A. “Dùng người Việt đánh người Việt”.

B. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam.

C. Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam.
D. “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

Câu 11 :Xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam là.?
A. Quân đội Việt Nam Cộng hòa

B. Cố vấn Mĩ

C. Phương tiện chiến tranh của Mĩ

D. Ấp chiến lược.
Câu 12. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành đoạn văn nói về ý nghĩa lịch sử của hiệp định Gionevo 1954.
Với hiệp định Gionevo 1954 về Đông Dương,  Pháp buộc phải rút hết ....(1)....,  Mĩ thất bại trong âm mưu ....(2)......chiến tranh xâm lược Đông Dương,  miền Bắc nước .......(3).........,  chuyển sang giai đoạn .........(4).............

II. Tự luận: 


Câu 1: Tại sao ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Ý nghĩa chiến thắng lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ?

HS làm rõ những ý sau:

* Ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ là vì:
- Kế hoach NaVa đã bị phá sản,  Pháp quyết định xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh ở Điện Biên PhủVà biến Điện Biên Phủ thành trung tâm điểm của kế hoạch NaVa. Do đó muốn kết thúc chiến tranh ta phải tiêu diệt tập đoàn cứ điếm Điện Biên Phủ.
- Ngày 6/12/1953 TW Đảng họp mà nhận định: Điện Biên Phủ Là tập đoàn cứ điểm mạnh nhưng thế yếu của địch ở Điện Biên Phủ là dễ bị cô lập,  chỉ tiếp tế bằng đường không.
- Quân ta đã trưởng thành và có kinh nghiệm có thể đánh địch ở tập đoàn cứ điểm
- Hậu phương của ta đã vững mạnh,  có thể khắc phục những khó khăn đảm bảo chi viện cho chiến trường.
Trên cơ sở phân tích tình hình TW Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ,  biến Điện Biên Phủ thành điểm quyết định chiến lược giữa ta và địch.
*.Ý nghĩa của chiến dịch sử Điện Biên Phủ: Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh bại hoàn toàn kế hoạch NaVa của Pháp và Mỹ,  xoay chuyển cục diện chién tranh,  tạo thuận lợi cơ bản cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta. Buộc Pháp,  Mỹ phải ký hiệp định Giơ Ne Vơ.
Câu 2: Sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương,  tình hình nước ta như thế nào? Đảng ta đã giải quyết tình hình đó ra sao?

* Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương.

- Ngày 10/10/ 1954 Pháp rút khỏi Hà Nội.

- Quân Pháp rút khỏi miền Bắc (5 - 1955),  Miền Bắc hoàn toàn giải phóng nhưng hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam - Bắc để tổ chức Tổng tuyển cử chưa được tiến hành.

- Miền Nam: Mĩ thay thế Pháp,  đưa tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam,  thực hiện âm mưu chia cắt đất nước ta làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới,  căn cứ quân sự của chúng.

* Đảng ta đã giải quyết nhiệm vụ của mỗi miền ra sao?

- Miền Bắc : tiến hành cách mạng XHCN.

- Miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam thực hiện thống nhất nước nhà.

- Nhiệm vụ chung của cả nước: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước,  thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
Câu 3: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” có điểm gì giống và khác với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"?

HS làm rõ những ý sau:
Giống nhau : đều là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới; đều thực hiện âm mưu chống lại cách mạng và nhân dân miền Nam .

Khác nhau :

+ Về lực lượng : Chiến tranh đặc biệt lực lượng chủ yếu là quân Sài Gòn còn quân M ĩ chỉ là cố vấn  chỉ huy; Chiến tranh cục bộ lực lượng tham gia chủ yếu là quân Mĩ, quân đồng minh ngoài ra có quân Sài Gòn.Quân Mĩ ĩ ngày càng tăng quân số .
+ Về qui mô :Chiến tranh đặc biệt chủ yếu ở miền Nam:Chiến tranh cục bộ mở rộng cả 2 miền Nam-Bắc 

+ Về tính chất : chiến tranh cục bộ ác liệt hơn, thể hiện ở mục tiêu, lực lượng tham chiến, phương tiện chiến tranh

+ Về vai trò của quân Mĩ : Chiến tranh đặc biệt, quân Mĩ chỉ là cố vấn  chỉ huy; Chiến tranh cục bộ, quân Mĩ vừa tực tiếp tham gia chiến đấu vừa là cố vấn chỉ huy.
